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QUY TRÌNH BIÊN SOẠN CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ 

SẢN XUẤT, GIÁ TRỊ TĂNG THÊM ÁP DỤNG 

CHO TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG 

ThS. Nguyễn Thị Hương* 

1. Sự cần thiết phải xây dựng quy trình biên soạn số liệu 

Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng 
chênh lệch số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
giữa trung ương và địa phương là quy trình tổng hợp 
chỉ tiêu Giá trị sản xuất (GO); giá trị tăng thêm (VA) 
chưa đồng bộ và chuẩn hóa. Do đó cần thiết phải 
đồng bộ và chuẩn hóa quy trình biên soan GO, VA, 
GDP áp dụng thống nhất ở Tổng cục Thống kê và Cục 
thống kê tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương mới có 
thể hạn chế và khắc phục được tình trạng chênh lệch 
số liệu nói trên. Quy trình này không chỉ đảm bảo về 
phương pháp luận, mà còn được xây dựng theo các 
nguyên tắc, quy định thống nhất, đặc biệt là được cụ 
thể hóa theo từng bước với sự liên kết chặt chẽ như 
những mắt xích liên kết với nhau trong chuỗi hoạt 
động sản xuất số liệu.  

Quy trình được hiểu là thứ tự các bước tiến hành 
trong một quá trình sản xuất. Theo nghĩa cụ  
thể hơn, một quy trình nghiệp vụ có thể được định  
nghĩa như sau: “Đó là một chuỗi các công việc được thực 
hiện theo trình tự nối tiếp hay song song bởi một hoặc 
nhiều cá nhân để đạt đến được một mục đích chung.”  

Có ba điểm cần làm rõ hơn trong định nghĩa trên: 

- Một quy trình nghiệp vụ bao gồm “một chuỗi” 
các công việc. Các công việc đó được thực hiện một 
cách có quy tắc có logic chứ không thực hiện một 
cách tùy tiện. Dựa trên các quy tắc đó, quy trình có 
thể được thực hiện một cách hoàn toàn tự động hoặc 
bán tự động. 

- Các công việc có thể được “thực hiện theo 
trình tự nối tiếp hoặc song song”. Các công việc được 
thực hiện một cách tuần tự từ đầu tới cuối. Tuy nhiên, 
trong một số trường hợp, có thể có hai hoặc nhiều 
hơn công việc được thực hiện cùng một lúc. Quy trình 
không những đảm bảo cho việc xác định các công 
việc một cách rõ ràng, mà còn giúp kiểm tra xem các 
công việc trong quy trình có được thực hiện không và 
diễn biến quá trình tiến hành công việc. 

- Thường có một hoặc một số người tham gia 
vào các công việc trong quy trình. Khi thông tin được 
truyền đạt từ người này sang người khác xuất hiện khả 
năng sai lệch về thông tin gốc, xảy ra lỗi hoặc đơn 
giản như là sai lỗi chính tả trong báo cáo. Khả năng  
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này càng tăng khi có nhiều cá nhân hoặc ứng dụng 
tham gia vào luồng công việc. Bằng cách tự động hóa 
các bước, khả năng xảy ra lỗi sẽ được giảm đi. Ngoài 
ra, nếu có thêm một ứng dụng tham gia vào một khâu 
nào đó trong quy trình, việc tích hợp sẽ đơn giản hơn 
rất nhiều nhờ sử dụng các thông tin đã được định sẵn 
theo một mẫu chuẩn.  

Chuỗi các công việc phải được thực hiện với mục 
đích là hướng đến một mục tiêu chung cuối cùng. 
Bằng cách áp dụng các nguyên tắc chung, chúng ta 
có thể tập trung sự chú ý đến các kết quả cuối cùng 
thay vì trải dài sự chú ý đến nhiều khâu khác nhau.  

Khoa học đã chỉ ra rằng để thực hiện tốt một 
công việc đòi hỏi phải chỉ ra được tại sao ta phải làm 
công việc đó (why?); nội dung cụ thể của công việc 
bao gồm những yếu tố nào (what?); khi nào làm công 
việc đó (when?); làm công việc đó ở đâu (where?); và 
ai chịu trách nhiệm làm công việc (who?). Để gắn kết 
các yếu tố này với nhau; lý thuyết về qui trình đã đưa 
ra các mảng khối và gắn chúng với nhau bằng các 
trình tự và quan hệ giữa chúng cùng với các điều kiện 
thực hiện (nhân lực, thời gian…). 

Như vậy, qui trình được hiểu là các bước và trình 
tự thực hiện các bước để giải quyết một công việc. 
Tùy thuộc mức độ đơn giản hay phức tạp của công 
việc mà các bước được thể hiện ở nhiều cấp độ khác 
nhau, có thể ít hay nhiều bước, có thể ít hay nhiều 
tầng. Trình tự thực hiện một mặt thể hiện thứ tự ưu tiên 
của các bước thực hiện; mặt khác nó cũng thể hiện 
mối quan hệ giữa các bước. Trình tự thực hiện có thể 
đơn giản và cũng có thể rất phức tạp, tùy thuộc vào 
số lượng và độ phức tạp của các bước. 

2. Quy trình tính toán các chỉ tiêu tài khoản quốc gia 

*Quy trình biên soạn GO, IC, VA 

Quy trình biên soạn GO, IC, và VA được xây dựng 
dựa trên phương pháp giảm phát hai lần rút gọn.  

Theo phương pháp này, thông tin đầu vào cần 
thiết gồm có: 

(1) - Thông tin để tính GO theo giá so sánh và giá 
thực tế: các thông tin để tính GO theo giá so sánh 
trước đối với các ngành khu vực I, theo giá hiện hành 
đối với khu vực II và III  

 - Thông tin về chỉ số giá PPI để chuyển GO 
về giá hiện hành (khu vực I) và giá so sánh (khu vực II 
và III); 

(2) Hệ số chi phí trung gian  

(3) Chỉ số giá nguyên vật liệu đầu vào 

Quy trình biên soạn số liệu theo quý và theo năm 
không có sự khác biệt. Chỉ khác nhau ở thông tin đầu 
vào để tính toán theo năm đảm bảo hơn và chi tiết 
hơn theo quý. Các bước tính toán ở Trung ương và địa 
phương cũng hoàn toàn thống nhất theo trình tự chung 
dưới đây: 

Bước 1: Tính GO theo giá hiện hành và giá so sánh 

Việc tính toán GO theo giá so sánh hay GO theo 
giá hiện hành trước tùy theo từng ngành. Bước tính 
toán GO này chủ yếu được thực hiện tại các vụ thống 
kê chuyên ngành (riêng hoạt động Tài chính, ngân 
hàng, bảo hiểm và hành chính công sẽ được ước tính 
tại Vụ Hệ thống TKQG). Cụ thể, việc tính toán GO 
trong các khối ngành như sau: 

- Khu vực I. Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy 
sản: GO theo giá so sánh được tính trước dựa vào 
lượng sản phẩm nhân với bảng giá năm gốc 2010; 
sau đó dùng chỉ số giá PPI chuyển về GO theo giá 
hiện hành  

- Khu vực II. Công nghiệp và Xây dựng: GO theo 
giá hiện hành được tính trước, theo doanh thu hoặc 
chi phí sản xuất; sau đó dùng chỉ số giá PPI chuyển 
về GO theo giá so sánh; 

- Các ngành Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và 
hành chính công: GO theo giá hiện hành được tính 
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trước từ doanh thu hoặc chi phí; sau đó dùng chỉ số 
giá dịch vụ để chuyển về GO theo giá so sánh; 

- Các ngành dịch vụ khác: GO theo giá hiện 
hành được tính trước dựa vào doanh thu của các hoạt 
động dịch vụ này; sau đó GO theo giá hiện hành được 
ước tính dựa vào chỉ số giá dịch vụ tương ứng . 

Bước 2: Tính IC so sánh từ GO so sánh và hệ số IC 

Tổng IC được tính toán dựa vào tỷ lệ IC 2007 
riêng cho từng ngành, cho cả nước và 8 vùng kinh tế; 

Bước 3: Tính IC theo giá hiện hành từ IC so sánh  

Trong bước này được chia ra thành nhiều bước 
nhỏ: 

- Tổng IC theo giá so sánh ở bước 2 được phân 
chia theo cơ cấu riêng của mỗi ngành được gộp từ 
bảng IO2007 giá cơ bản với phân tổ dựa trên danh 
mục chỉ số giá nguyên vật liệu đầu vào và các ngành 
dịch vụ cấp I .  

- Sau đó IC theo giá hiện hành được tính bằng IC 
so sánh nhân với chỉ số giá nguyên vật liệu và dịch vụ 
được cập nhật theo quý nói trên; 

- Tổng IC theo giá hiện hành được tính bằng cách 
cộng các thành phần của IC theo giá hiện hành vừa 
được tính. 

Bước 4: Tính VA giá hiện hành bằng hiệu số của GO 
giá hiện hành và IC giá hiện hành; 

Bước 5: Tính VA giá so sánh bằng hiệu số của GO giá 
so sánh và IC giá so sánh.  

* Quy trình biên soạn GDP và GRDP (tổng sản 
phẩm trong vùng)  

Quy trình này nhằm tính toán riêng của các 
ngành để tính GDP cho cả nước và GRDP cho các 
tỉnh, thành phố,gồm 6 bước sau: 

Bước 1: Tính tổng VA giá hiện hành của tất cả 
các khối ngành; 

Bước 2: Tính tổng VA giá so sánh của tất cả các 
khối ngành; 

Bước 3: Tính chỉ số giảm phát VA chung (Tổng 
VA theo giá hiện hành/Tổng VA theo giá so sánh); 

Bước 4: Tính thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 
phẩm theo giá so sánh: bằng thuế sản phẩm trừ trợ 
cấp sản phẩm giá hiện hành (thông tin từ bộ Tài chính 
hoặc sở Tài chính) chia cho chỉ số giảm phát VA 
chung; 

Bước 5: GDP theo giá hiện hành (GRDP theo giá 
hiện hành) = Tổng VA  theo giá hiện hành + Thuế 
sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm theo giá hiện hành 

Bước 6: GDP theo giá so sánh (GRDP theo giá so 
sánh) = Tổng VA theo giá so sánh + Thuế SP trừ trợ 
cấp sản phẩm theo giá so sánh. 

Kết quả đầu ra của các quy trình nói trên sẽ đưa 
ra được các số liệu về GO, IC, VA, GDP, GRDP theo 
21 ngành cấp 1 của VSIC2007, chi tiết đến 88 ngành 
cấp 2 và tổng số chung của toàn nền kinh tế. Các biểu 
đầu ra trình bày số liệu theo các nội dung sau:  

- Giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng 
thêm theo giá hiện hành và so sánh; 

- Cơ cấu giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá 
trị tăng thêm; 

- Tốc độ phát triển giá trị sản xuất, chi phí trung 
gian, giá trị tăng thêm; 

- Giảm phát giá trị tăng thêm; 
- Chỉ số giá trị tăng thêm. 

 Ngoài ra có thể cho phép đưa ra kết quả đầu ra 
theo lựa chọn riêng. Quy trình còn có nội dung kiểm 
tra gồm: Thay đổi chỉ số giá của GO, IC và VA; Thay 
đổi về tốc độ phát triển giữa GO và VA; Thay đổi về cơ 
cấu ngành GO, VA; Thay đổi về tỷ lệ IC so với GO giá 
hiện hành so với cùng kỳ. 

Quy trình biên soạn GO, VA nói trên cần được  
chính thức hóa bằng văn bản và được tin học hóa để 
áp dụng thống nhất ở Tổng cục và Cục thống kê cấp 
tỉnh sẽ làm minh bạch hóa việc sản xuất số liệu thống 
kê nói chung và tài khoản quốc gia nói riêng. 
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(Tiếp theo trang 12) 

Biểu 6.  Bất bình đẳng phân tổ theo trình độ học vấn  

Trình độ học vấn   
Theil T   Theil L   Gini 

1993 1998 2002   1993 1998 2002   1993 1998 2002 

Chưa bao giờ đi 
học 

0,193 0,173 0,210  0,192 0,168 0,189  0,298 0,320 0,341 

Tiểu học 0,167 0,188 0,194  0,150 0,166 0,177  0,317 0,319 0,333 
Trung học cơ sở 0,182 0,172 0,191  0,154 0,156 0,170  0,295 0,309 0,327 
Trung học phổ 
thông 

0,198 0,238 0,243  0,194 0,221 0,226  0,346 0,371 0,374 

Trung học kỹ 
thuật/trung cấp 
nghề  

0,198 0,222 0,169  0,181 0,199 0,170  0,321 0,349 0,322 

Đại học 0,193 0,196 0,208   0,187 0,193 0,201   0,324 0,345 0,349 

Chung 0,190 0,225 0,253  0,170 0,199 0,226  0,330 0,350 0,374 
            

Nội bộ nhóm 0,175 0,193 0,202  0,158 0,171 0,184     
Tỷ trọng (%) (92,1) (85,4) (79,7)  (93,1) (85,7) (81,2)     
            

Giữa các nhóm  0,015 0,033 0,052  0,012 0,028 0,043     
Tỷ trọng (%) (7,9) (14,6) (20,3)   (6,9) (14,3) (18,8)         


